	TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B
Họ và tên :…….....……………………
Lớp  4A…..


	                Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2023
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN KHOA HỌC - LỚP 4

Năm học 2022 - 2023
(Thời gian làm bài: 40 phút)


	Điểm


	Nhận xét của giáo viên ………………..…………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………



Câu 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất:
1.1. Trường hợp nào sau đây có thể là nguyên nhân làm ô nhiễm không khí?

A. Khí độc, khói nhà máy và các phương tiện giao thông.


B. Sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. 
C. Xả rác, nước thải bừa bãi ra môi trường.







D. Tất cả các ý trên.
1.2. Tại sao chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào ánh sáng mặt trời?

A. Ánh sáng mặt trời rất mạnh và nhiều tia nhiệt nóng.
B. Ánh sáng mặt trời rất mạnh và chứa tia tử ngoại gây hại cho mắt.
C. Ánh sáng mặt trời rất nóng và chứa tia tử ngoại gây hại cho mắt.
D. Ánh sáng mặt trời rất mạnh và nóng.

1.3. Nhiệt độ ảnh hưởng đến điều gì của động vật và thực vật?
A. Sự lớn lên, phát triển và sinh sản.

C. Sự lớn lên, phát triển và phân bố. 
B. Sự lớn lên, sinh sản và phân bố.

D. Sự sinh sản và lớn lên.

1.4. Để chống ô nhiễm không khí, chúng ta cần làm gì?

A. Thu gom và xử lí phân, rác hợp lí.
B. Giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ và của nhà máy.

C. Giảm bụi, khói đun bếp; Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.

D. Tất cả các cách trên.

Câu 2. (2 điểm) Viết vào      chữ N trước những việc nên làm, chữ K trước những việc không nên làm.

2.1. (1 điểm) Để tránh tác hại gây ra đối với mắt.

A. Nhìn trực tiếp vào Mặt trời, đèn pha xe máy đang bật sáng.
B. Không nhìn trực tiếp vào ánh lửa hàn.

C. Đội mũ vành rộng hoặc che ô, đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng.

       D. Ngồi xem ti vi quá gần; ngồi học để mắt sát sách vở.
2.2. (1 điểm) Để bảo vệ bầu không khí trong sạch.

          A. Thu gom và xử lý rác hợp lý.
          B. Trồng cây xanh, bảo vệ rừng.

          C. Đốt rác thải và lá cây rụng.

          D. Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
Câu 3. (1 điểm) Đánh dấu (x) vào các ý thể hiện đúng sự thích nghi của thực vật và động vật với nhiệt độ môi trường.

A. Cây xương rồng không có lá, không có gai để tránh thoát nhiệt.
B. Cây xương rồng không có lá, chỉ có gai để tránh thoát nhiệt.
C. Gấu Bắc cực và chim cánh cụt có lớp mỡ và lớp lông dày để chống lạnh.
 
D. Gấu Bắc cực và chim cánh cụt có lớp mỡ và lớp lông dày để chống nóng.
Câu 4. (1 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.
	CỘT A
	CỘT B




Câu 5. (2 điểm) Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm: sự sống, mặt trời, nước, gió.
Nếu trái đất không được …………………… sưởi ấm, …………… sẽ ngừng thổi. Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá. Khi đó …………………… trên Trái Đất sẽ ngưng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có …………………….
Câu 6. (1 điểm) Hãy nêu 4 việc nên làm để bảo vệ mắt khi ngồi học, đọc sách báo hoặc xem tivi. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7. (1 điểm) Hãy nêu 4 việc chúng ta nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Giáo viên coi thi

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên chấm lần 1

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên chấm lần 2

(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Năm học 2022 – 2023
Câu 1. 2 điểm 

- Mỗi ý đúng 0,5 điểm
1.1. D                     1.2. B                        1.3. B                      1.4. D
Câu 2. 2 điểm 
- Mỗi ý đúng 0,25 điểm          
2.1. K/N/N/K
2.2. N/N/K/N
Câu 3. 1 điểm 
- Mỗi ý đúng 0,5 điểm   

- Đánh dấu (x) và ý B, C

Câu 4. 1 điểm
- Mỗi ý đúng 0,25 điểm   

	CỘT A
	CỘT B





Câu 5. 1 điểm 

- Mỗi từ điền đúng 0,25 điểm   

- Thứ tự điền các từ: mặt trời, gió, nước, sự sống 

Câu 6. 1 điểm
- Một việc làm đúng 0,25 điểm. HS phải trả lời đủ câu, nếu không trả lời đủ câu – 0,25 đ 
- Gợi ý: 4 việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra cho mắt khi đọc sách báo, xem ti-vi là: 
+ Không ngồi xem ti vi quá gần.

+ Không nhìn quá lâu vào màn hình ti vi.

+ Không xem  ti vi quá lâu.

+ Không đọc sách trong tư thế đang nằm.

+ Không đọc sách khi đang đi trên đường. 

+ Không đọc sách khi đang ngồi trên xe đang chạy lắc lư.

+ Không đọc sách ở nơi có ánh sáng quá mạnh. 

+ Không đọc sách ở nơi có ánh sáng quá yếu.

……………………..

Câu 7. 1 điểm
- Một việc làm đúng 0,25 điểm. HS phải trả lời đủ câu, nếu không trả lời đủ câu – 0,25 đ  
Gợi ý: 4 việc em nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch là:
+ Vứt rác đúng nơi quy định.

+ Thu gom và xử lý rác hợp lý.

+ Trồng nhiều cây xanh.

+ Bảo vệ rừng.

+ Vệ sinh sạch sẽ chỗ ở. 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh xung quanh  nơi ở.
+ Sử dụng bếp cải tiến.  

+ Xây dựng nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn.

...................................
Chống rét (cho cây, động vật).





Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.





Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát.





Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.





Tưới cây, che giàn.





Chống nóng (cho cây, động vật).





Chống rét (cho cây, động vật).





Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.





Tưới cây, che giàn.





Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.





Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát.





Chống nóng (cho cây, động vật).








